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Bài 1 (2,0 điểm) Tính 
a) 

b) 

Bài 2 (1,0 điểm) Giải phương trình




Bài 3 (1,5 điểm) Cho hàm số  có đồ thị là (D) và hàm số  có đồ thị là (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’) bằng phép toán. 
Bài 4 (1,0 điểm) Rừng ngập mặn Cần Giờ (còn gọi là RừngSác), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số S = 0,05t + 3,14 trong đó S tính bằng nghìn héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000. 
a) [bookmark: _Hlk531079405][bookmark: _Hlk531067886]Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2000, 2023?
b)  Hãy cho biết diện tích rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn héc-ta vào năm nào?
Bài 5 (0,75 điểm) Hai người quan sát ở vị trí A và B đang nhìn máy bay ở vị trí C. Biết khoảng cách từ máy bay đến mặt đất là CH = 400 m (xem hình vẽ bên dưới), góc nâng nhìn thấy máy bay tại vị trí A là 400 và tại vị trí B là 300. Hãy tính khoảng cách AB giữa hai người quan sát? (kết quả làm tròn đến mét).
[image: ]
Bài 6 (0,75 điểm) Một cửa hàng nhập về 120 cái nón với giá 40 000 đồng một cái. Đợt 1 cửa hàng đã bán được 80 cái nón, mỗi cái cửa hàng lời 37,5% so với giá vốn. Hỏi cửa hàng phải bán mỗi cái nón còn lại với giá bao nhiêu để sau khi bán hết 120 cái nón, cửa hàng đạt lợi nhuận 40% so với tiền vốn bỏ ra?

Bài 7 (3,0 điểm)
Từ điểm A nằm ngoài (O ; R) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với B,C là hai tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Kẻ đường kính BE của (O). 
a) Chứng minh : OA  BC tại H và OA // CE
b) 
Chứng minh : OH.OA = R2 và 
c) Tiếp tuyến tại E của (O) cắt tia BC tại K. Gọi D là giao điểm của AE với (O) và M là trung điểm của DE.
Chứng minh : O, M, K thẳng hàng
--- HẾT---
























Đáp án
	STT
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1 (2,0 điểm)
	
a) 


	

0,5
0,25
0,25

	
	
b) 


	


0,5
0,25
0,25

	Bài 2 (1,0 điểm)
	



	0,25

0,25




0,25


0,25

	Bài 3 (1,5 điểm)
	a) Bảng giá trị và vẽ (D)
    Bảng giá trị và vẽ (D’)
b) Phương trình hoành độ giao điểm của (D) và (D’)



Giải ra 

Tính 
Kết luận
	0,5
0,5

0,25



0,25

	Bài 4 (1,0 điểm) 
	a) S = 0,05t + 3,14
Vào năm 2000 => t =0 => s = 0,05.0+ 3,14 = 3,14 (nghìn ha)
Vào năm 2023 => t = 23 => s = 0,05.23 + 3,14 = 4,29 (nghìn ha)
b) s = 4,64 
=> 0,05.t + 3,14 = 4,64
Giải ra t = 30
Kết luận
	
0,25


0,25
0,25

0,25

	Bài 5 (0,75 điểm) 
	Tính AH = 400.cot400 (m)
BH = 400.cot300 (m)


	0,25
0,25
0,25

	Bài 6 (0,75 điểm)
	Số tiền cửa hàng thu về khi bán 80 cái nón
80. 40 000.137,5% = 4 400 000 (đồng)
Số tiền thu về khi bán hết 120 cái nón
120.40 000. 140% = 6 720 000 (đồng)
Giá bán 1 cái nón còn lại :
(6720000 – 4400000) : 40 = 58 000 (đồng) 
	0,25


0,25

0,25

	Bài 7 (3,0 điểm)
	[image: ]
	

	
	a) Chứng minh : OA  BC tại H và OA // CE
+ AB = AC ; OB = OC 
· OA là đường trung trực của BC
· OA  BC 
+ OA // CE 
	

0,5

0,5

	
	
b) Chứng minh : OH.OA = R2 và 
+ OH.OA = OB2 = R2 
+ OH.OA = OC2 

+ Cm : 

+ 
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	c) Tiếp tuyến tại E của (O) cắt tia BC tại K. Gọi D là giao điểm của AE với (O) và M là trung điểm của DE.
Chứng minh : O, M, K thẳng hàng


[image: ]

+ Cm : OM  DE 


+ Cm :  , suy ra 

+ Cm : 
+ Cm : O,M,H thẳng hàng
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